
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 2 ngõ 3, đường Tiên Kha 1, thôn Tiên Kha, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PH 368

0110515308

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: + Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc, + Các 
công việc về chống ẩm và chống thấm nước, + Chống ẩm các 
toà nhà, + Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ), + Lắp dựng 
các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối, + Uốn thép, 
+ Xây gạch và đặt đá, + Lợp mái các công trình nhà để ở, + 
Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động thuê 
cốp pha, giàn giáo, + Lắp dựng ống khói và lò sấy công 
nghiệp, + Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ 
năng trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở 
tầng cao trên các công trình cao. - Các công việc dưới bề mặt; - 
Xây dựng bể bơi ngoài trời; - Rửa bằng hơi nước, phun cát và 
các hoạt động tương tự cho mặt ngoài công trình nhà; - Thuê 
cần trục có người điều khiển.

4390

3. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ đấu giá)

4511

4. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

5. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

6. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ đấu giá)

4530

7. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ đấu giá)

4543

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
PH 368
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PH 368 PRODUCTION AND TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977355673
Email: sanxuatthuongmaiph368@gmai

l.com

Fax:
Website:
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8. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4620

9. Bán buôn thực phẩm 4632

10. Bán buôn đồ uống 4633

11. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác Bán 
buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh Bán buôn 
hàng gốm, sứ, thủy tinh Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ 
đèn điện Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm Bán 
buôn dụng cụ thể dục, thể thao Bán buôn đồ dùng khác cho gia 
đình chưa được phân vào đâu

4649

13. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi; - Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; - 
Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; - Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự 
động; - Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác 
cho mục đích công nghiệp; - Bán buôn vật liệu điện khác như 
động cơ điện, máy biến thế; - Bán buôn các loại máy công cụ, 
dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác 
chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, 
thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; - Bán buôn máy công 
cụ điều khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn máy móc được 
điều khiển bằng máy vi tính cho công nghiệp dệt, may; Mua 
bán trang thiết bị y tế Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy khác chưa được phân vào đâu

4659

16. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi đáp ứng đủ điều kiện Nhà 
nước cho phép)

4661

17. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4662

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

19. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511
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9.900.000.000 VNĐ

20. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Thẩm định thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 
220 KV; - Giám sát thi công xây dựng loại công trình: dân 
dụng và công nghiệp. Lĩnh vực chuyên môn giám sát: xây 
dựng và hoàn thiện; - Tư vấn lập dự án đầu tư, đấu thầu, quản 
lý dự án các đường dây, trạm biến áp đến 220 KV; Tư vấn, 
thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 220 KV; Tư vấn, thiết 
kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất: đối với công trình 
xây dựng dân dụng, công nghiệp;

7110

21. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại nhà nước cấm)

4690

22. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

23. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

24. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

25. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

26. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

27. Sản xuất pin và ắc quy 2720

28. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

29. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

30. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

31. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

32. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750(Chính)

33. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

34. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

35. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

36. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Trừ kinh doanh quán bar, karaoke, vũ trường)

5630

37. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

38. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công 
nghiệp, giao thông, thuỷ lợi; xây dựng cơ sở hạ tầng;

4299

39. Lắp đặt hệ thống điện 4321

40. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001186005986

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:   Số 2 ngõ 3, đường Tiên Kha 1, thôn Tiên Kha, Xã Tiên Dương, 
Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc:   Số 2 ngõ 3, đường Tiên Kha 1, thôn Tiên Kha, Xã Tiên Dương, Huyện 
Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐOÀN THỊ NHUNG  Nữ
19/06/1986 Kinh Việt Nam

01/11/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội.

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001186005986
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 2 ngõ 3, đường Tiên Kha 1, thôn Tiên Kha, Xã Tiên Dương, 
Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 2 ngõ 3, đường Tiên Kha 1, thôn Tiên Kha, Xã Tiên Dương, Huyện 
Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN THỊ NHUNG Nữ

19/06/1986 Kinh Việt Nam

01/11/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 21/10/2023 đến ngày 20/11/2023


